
Buồng tiêm dưới da（Mạch máu nhân tạo） 
(越南譯文)靜脈內植式輸液系統(人工血管) 

 
 Mạch máu nhân tạo  
 Kích thước buồng bơm làm bằng silicon tựa như đồng xu 5 Đài tệ hoặc 10 Đài 

tệ, có thể chịu 1000-2000 lần chọc kim trở lên,  cần sử dụng kim chuyên dụng,áp 
dụng cho bệnh nhân cần hóa trị hoặc truyền dịch chất dinh dưỡng, truyền máu 
trong thời gian dài,  cũng có thể cung cấp thuốc qua hệ thống này. 

 Chất liệu ống thông khó làm tổn thương đến thành mạch máu, cũng khó tạo ra 
phản ứng đào thải, ngoài ra nó có thể hiện hình ảnh dưới tia X quang, lưu lại  
trong cơ thể khoảng 20-30 cm. 
 

 Chuẩn bị trước khi cấy ghép  
 Thực hiện cấy ghép tại phòng mổ, cần điền vào Phiếu đồng ý phẫu thuật và gây 

mê 
 Đa số thực hiện gây mê cục bộ, do đó không cần nhịn ăn; Nếu gây mê toàn thân 

thì mới nhịn ăn. 
 

 Nội dung chú ý sau cấy ghép  
 Nếu xảy ra tình trạng vết thương bất thường như: đỏ, tấy, rát, đau hoặc tiết dịch, 

chảy máu, cần thông báo nhân viên y tế xử lý.  
 Nếu xảy ra các vấn đề như đau ngực, khó thở, thở dốc cần lập tức thông báo cho 

nhân viên y tế. 
 Về độ dài kim cong cấy ghép lần đầu, đa số bệnh nhân đều sử dụng kim ngắn, 

nếu lớp mỡ dưới da dầy thì có thể sử dụng kim dài (Nếu bạn sử dụng kim dài, 
hãy nhắc nhở nhân viên y tế trước khi tiêm). 

 
 Nội dung cần chú ý khi sử dụng mạch máu nhân tạo  
 Cảm thấy đau tức, nóng rát, phù nề hoặc áp lực bất thường, cần lập tức thông 

báo cho nhân viên y tế 
 Quá trình tiêm cần tránh kéo lôi đường ống hoặc phần đầu kim. 
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 Nội dung chú ý khi chăm sóc tại nhà  
 Hạn chế vận động mạnh  

Tránh vận động mạnh hoặc va đập, không xách quá 4,5 kg. Cánh 
tay được cấy ghép tránh xoay quá nhiều hoặc động tác mở tay ra 
ngoài 360 độ. 

 Tránh chèn ép hoặc mát xa chỗ được cấy  
Xin đừng sử dụng túi đeo chéo đeo vào bên bị cấy, để tránh mát xa gây ra tổn thương 
da. 

 Định kỳ tái khám  
Cứ 3 tháng sau khi cấy cần quay lại viện bơm rửa hệ thống truyền dịch một lần hoặc 
sắp xếp theo chỉ dẫn của bác sỹ. 

 Chú ý dấu hiệu nhiễm trùng  
Nếu xuất hiện triệu chứng sốt, rét run, sưng tấy đau rát, cần lập tức đi khám bác sỹ. 

 Chăm sóc vết thương  
Trước khi vết thương liền lại có thể sử dụng nước I ốt để vệ sinh; trong vòng 3 
tháng khuyến nghị dán miếng dán thẩm mỹ để giảm thiểu mô sẹo hoặc vết 
thương bị nứt. 

 
 Ôn tập nhanh  

Câu 1：( )vết thương có thể sử dụng nước I ốt sát trùng giữ khô ráo. 

Câu 2：( )vết thương đỏ, tấy, nóng, đau hoặc tiết dịch, ra máu, cần lập tức đi khám  
Câu 3：( )Cánh tay lắp mạch máu nhân tạo không được vận động quá nhiều: xoay 

360°, mở rộng ra ngoài và khuyến nghị không nhấc vật nặng 4,5 kg. 
Đáp án đúng  
Câu 1:Ο  Câu 2：Ο Câu 3：Ο 
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